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NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP
MÔN CÔNG NGHỆ 7
Học sinh ôn lại kiến thức đã học, hoàn thành các nội dung dưới đây:
Bài 39: CHẾ BIẾN VÀ DỰ TRỮ THỨC ĂN
I. Mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn
Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng để trả lời cho câu hỏi: Tại sao phải chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi?
a. Tăng mùi vị, tăng tính ngon miệng để vật nuôi thích ăn, ăn được nhiều, dễ tiêu hóa.
b. Tiêu diệt được các loại vi khuẩn gây hỏng thức ăn
c. Giữ thức ăn lâu hỏng và luôn có đủ thức ăn cho vật nuôi
d. Làm giảm bớt khối lượng, giảm độ thô cứng, khử bỏ chất độc hại.
II. Các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn
1. Các phương pháp chế biến thức ăn
Quan sát hình 66 (SGK) rồi hoàn thiện các câu dưới đây:
Thức ăn vật nuôi được chế biến bằng phương pháp vật lí được biểu hiện bằng các hình…………………………; bằng phương pháp hóa học được biểu hiện ở các hình …………………………; bằng phương pháp sinh học được biểu hiện ở các hình ………………………….
2. Một số phương pháp dự trữ thức ăn
a. Quan sát hình 67 (SGK) rồi điền từ thích hợp vào chỗ trống phù hợp với phương pháp dự trữ thức ăn:
Để dự trữ thức ăn trong chăn nuôi người ta thường dùng phương pháp ……………
……………….đối với cỏ, rơm và các loại củ, hạt. Dùng phương pháp dự trữ ………...
……………….đối với các loại cỏ tươi xanh.
b. Ở nước ta thường dự trữ thức ăn vật nuôi bằng phương pháp ……………………
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Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI
I. Phân loại thức ăn
Dựa vào thành phần dinh dưỡng chủ yếu, các loại thức ăn được phân loại như sau:
	Tên thức ăn
	Thành phần dinh dưỡng (%)
	Phân loại

	Bột cá Hạ Long
	46% prôtêin
	

	Đậu tương (hạt)
	36% prôtêin
	

	Khô dầu lạc
	40% prôtêin
	

	Hạt ngô vàng
	8,9% prôtêin và 69% gluxit
	

	Rơm lúa
	> 30% xơ
	



II. Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu Prôtêin
Quan sát hình 68 (SGK) mô tả một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein và trả lời : Câu nào dưới đây thuộc phương pháp sản xuất thức ăn giàu prôtêin cho vật nuôi?
a. Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm thủy sản nước ngọt và nước mặn
b. Trồng nhiều ngô, khoai, sắn
c. Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật như giun đất, nhộng tằm…
d. Trồng xen, tăng vụ …để có nhiều cây và hạt họ đậu
Trả lời: ………………………………………………………………………………….
III. Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu Gluxit và thức ăn thô xanh
Hãy điền vào bảng sau ( theo kí hiệu a,b…) sao cho phương pháp sản xuất thức ăn thích hợp với các hoạt động sau: 
a. Luân canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.
b. Tận dụng đất vườn, rừng, bờ mương, trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi.
c. Tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt như rơm, rạ, thân cây ngô, lạc đậu.
d. Nhập khẩu ngô, bột cỏ để nuôi vật nuôi.
	Phương pháp sản xuất
	Kí hiệu

	- Thức ăn giàu Gluxit
- Thức ăn thô xanh
	……………………………………………..
……………………………………………..


TRẢ LỜI CÂU HỎI
1. Dựa vào hàm lượng các chất dinh dưỡng có trong thức ăn, hãy phân biệt thức ăn giàu protein, thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh:
- Thức ăn giàu protein có hàm lượng ………………………………………………..
- Thức ăn giàu gluxit có hàm lượng…………………………………………………..
- Thức ăn thô xanh có hàm lượng …………………………………………………….
2. Ở địa phương em, người ta đã làm gì để đảm bảo nguồn thức ăn giàu gluxit và giàu protein cho vật nuôi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
